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Trung tâm Phúc lợi và Y tế quận Tsurumi thành phố Yokohama
Ban hỗ trợ gia đình và trẻ em

Trung tâm Phúc lợi và Y tế quận Tsurumi thành phố Yokohama
Ban hỗ trợ gia đình và trẻ em

◎TEL 045-510-1816 ◎FAX 045-510-1887
3-20-1 Tsurumi Chuo, quận Tsurumi-ku, thành phố Yokohama, 230-0051

Trang chủ quận Tsurumi
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsurumi/

Trường mầm non công lập thành phốTrường mầm non công lập thành phố

Trường mầm non đạt tiêu chuẩn quốc giaTrường mầm non đạt tiêu chuẩn quốc gia

Kinh doanh trông giữ trẻ quy mô nhỏKinh doanh trông giữ trẻ quy mô nhỏ

Để biết thông tin liên hệ của từng trường mầm non, vui lòng xem danh sách trường mầm non, v.v. của quận Tsurumi ở tài liệu đính kèm. Vui lòng xem mặt sau để biết thông tin liên hệ của các trường được liệt kê bên phải. Trường mẫu giáo·Nhà trẻ kết hợp mẫu giáo·Cơ sở trông trẻ chưa được chứng nhận là cơ sở phúc lợi trẻ em·Kinh doanh trông giữ trẻ của doanh nghiệp·Cơ cở thực hiện kinh doanh chăm sóc tạm thời trẻ sơ sinh·Cơ sở hỗ trợ chăm sóc trẻ khu vực quận Tsurumi

Bản đồ khu vực xung quanh UBND quận (bản đồ phóng to ở mặt sau)Bản đồ khu vực xung quanh UBND quận (bản đồ phóng to ở mặt sau)

Trường mầm non Bright  
Matsumicho, Yokohama
Trường mầm non Bright  
Matsumicho, Yokohama

Trường mầm non HibikiTrường mầm non Hibiki

Trường mầm non KaminokiTrường mầm non Kaminoki

Trường mầm non ShotokuTrường mầm non Shotoku
YuYu Kids YokohamaYuYu Kids Yokohama

Canvas KoyasudaiCanvas Koyasudai

YuYu Kids ShinkoyasuYuYu Kids Shinkoyasu Trường mầm 
non song ngữ 
GENKIDS Shinkoyasu

Trường mầm 
non song ngữ 
GENKIDS Shinkoyasu

Little Scholar 
Shinkoyasu
Little Scholar 
Shinkoyasu

Kids Partner ShinkoyasuKids Partner Shinkoyasu

Global Kids ShinkoyasuGlobal Kids Shinkoyasu

Trường mầm non Taiyonoko ShinkoyasuTrường mầm non Taiyonoko Shinkoyasu

Trường mầm non Nanairo KidTrường mầm non Nanairo Kid

Trường mầm non 
Yokohama Oguchi Kirara
Trường mầm non 
Yokohama Oguchi Kirara

Trường mầm non
Global Kids Oguchi

Trường mầm non
Global Kids Oguchi

Trường mầm non SUNNY KIDTrường mầm non SUNNY KID

Trường mầm non 
Nishiterao
Trường mầm non 
Nishiterao

Nishiterao
Tulip Room
Nishiterao

Tulip Room

Trường mầm non Kikuna AijienTrường mầm non Kikuna Aijien

Trường mầm non KikunaTrường mầm non Kikuna

Trường mầm non OkurayamaTrường mầm non Okurayama

Trường mầm non 
Human Academy Okurayama
Trường mầm non 
Human Academy Okurayama

Mamedo CrècheMamedo Crèche

Kids Partner OkurayamaKids Partner Okurayama

Kiddy Okurayama/YokohamaKiddy Okurayama/Yokohama

Trường mầm non Palette OkurayamaTrường mầm non Palette Okurayama

Star Child
(Trường mầm non Okurayaa)
Star Child
(Trường mầm non Okurayaa)

Trường mầm non Okurayama GenkinoizumiTrường mầm non Okurayama Genkinoizumi

Trường mầm non Brest Tsunashima
Trường mầm non Brest Tsunashima Nikai
Trường mầm non Brest Tsunashima
Trường mầm non Brest Tsunashima Nikai

Trường mầm non 
Chiisanatane
Trường mầm non 
Chiisanatane

Trường mầm non 
Naana
Trường mầm non 
Naana

Trường mầm non Hijiri DainiTrường mầm non Hijiri Daini

LaLaLand OkurayamaLaLaLand Okurayama

Trường mầm non MatsumiTrường mầm non Matsumi

Trường mầm non Komaoka

Trường mầm non Emi

Trường mầm non Kamisueyoshi Shirayuri

Trường mầm non Sueyoshi Izumi

Trường mầm non Tsurumi Doronko

Trường mầm non Sueyoshi Nikoniko

Trường mầm non công lập Belle Famille

Trường mầm non WaoWao Higashiterao

Trường mầm non Higashiterao Doronko

Fairy Tale Tsubasa

Fairy Tale Mirai

Trường mầm non Sojiji

Trường mầm non Luce Tsurumi

Trường mầm non Toyooka Himawari

Trường mầm non Miyusato

Trường mầm non Yokohama Yamate Montessori

Trường mầm non Ayumi Tsurumi

Trường mầm non Trung tâm Phúc lợi Trẻ sơ sinh Tsurumi

Trường mầm non Hanazono Baby Home

Trường mầm non Kagetsuenmae Kokowa

Trường mầm non Yokohama Sakura

Trường mầm non Namamugi

Trường mầm non Namamugi Pocket

Star Child (Trường mầm non Namamugi)

Trường mầm non SEA KID

Trường mầm non P’s Smile

Trường mầm non Tsurumi Pocket

Trường mầm non J Kids Planet Tsurumi

Trường mầm non Kuwanomi Tsurumi

Trường mầm non Beans

Trường mầm non Tsurumi Akebono

Trường mầm non Tsurumi Chuo Hanakago

Trường mầm non Tsurumi

Trường mầm non Miyu Chuo

Trường mầm non Poppins Tsurumi

Trường mầm non Earth Tsurumi Chuo

Trường mầm non Tsurumi Suzuran

Triangle Smile

Trường mầm non Kamome

Trường mầm non Sky Wing

Trường mầm non Sojiji Honcho-dori

Trường mầm non Mitsuru

Trường mầm non Mitsubachi

Trường mầm non Irifunenomori

Trường mầm non Tozen

Trường mầm non Wakuwakunomori

Trường mầm non Nemunoki Motomiya

Trường mầm non Tsurumi Luna

Trường mầm non Taiyonoko Shitte

Trường mầm non Ichiba

Trường mầm non WaoWao

Trường mầm non Merhalsa Hibiki Yako

Trường mầm non Yako Akebono

Trường mầm non Ashitataba Tsurumien

Trường mầm non Ohana Tsurumi

Trường mầm non Ichiba Pocket

Trường mầm non Taiyonoko Tsurumi Ichiba

Trường mầm non Shitte Skip

Trường mầm non Yokohama Yako Kirara

Trường mầm non Brest Shitte

Koalakko House Le Soleil

Trường mầm non Yumeiro

Trường mầm non Gakken Yako

Trường mầm non Yako

Trường mầm non Benesse Yako

Star Child (Trường mầm non Yako)

Trường mầm non Shintsurumi Hanakago

Trường mầm non WaoWao Egasaki 

Trường mầm non Kinoshita Egasaki

Trường mầm non Saiwai Izumi

Trường mầm non Sansyoku Enogu

Unicorn Kids Club

Trường mầm non Tsurumi Heart

Trường mầm non Tsurumi Asa

Trường mầm non Brest Shitte Motomiya

Trường mầm non Shitte Smile

Trường mầm non Yako Tsubomi

Cơ sở trông trẻ quy mô nhỏ Kitaterao Mutsumi

Cơ sở trông trẻ quy mô nhỏ Kitaterao 4-chome Mutsumi

Trường mầm non quy mô nhỏ Fluffy

Trường mầm non Kuwanomi Baba

Trường mầm non Himawari Nikoniko

Trường mầm non quy mô nhỏ Lumiere

Trường mầm non SAIL KID

Trường mầm non Tsurumi Chuo Heart

Trường mầm non Tsurumi Nukumori

Trường mầm non Kiraboshi

Trường mầm non Orange House Tsurumi

Trường mầm non Shiotsurubashi Heart

Trường mầm non Hidamari 

Trường mầm non Tsurumi Sunflower

Trường mầm non Tsurumi Nanohana

Trường mầm non Baba

Trường mầm non Tsurumi

Trường mầm non Ashihozaki

Trường mầm non Ushioda

Trường mầm non Kitaterao Daini Mutsumi

Trường mầm non Kitaterao Mutsumi

Trường mầm non Nemunoki Kitaterao

Trường mầm non Baba Doronko

Trường mầm non Benesse Kikuna

Trường mầm non Kikuna Heart

Trường mầm non Komaoka Genkids

Trường mầm non Nijinokaze

Trường mầm non SANDA KID

Trường mầm non Nijiiro Komaoka 4-chome

Trường mầm non Komaoka

Trường mầm non Ashitaba Komaokaen

Trường mầm non Nijiiro Komaoka

Quận Tsurumi



Toyookacho

Daiichikeihin

UBND quận Tsurumi

Trường tiểu học 
Tsurumi

Trường THCS 
Tsurumi

Ushiodacho 1-chome

Ga Keikyu Tsurumi

Tsurumi 
Chuo
5-chome

Ga Tsurumi

Tsurumi Chuo 
1-chome Sakaecho-dori

4-chome

Tsurumi Chuo 2-chome

Sakaecho-dori 1-chome

Mukaicho 1-chome

Tsurumi Chuo 3-chome

Tsurumi Chuo 4-chome

Sugasawacho

Bản đồ khu vực xung 
quanh UBND quận

Bản đồ khu vực xung 
quanh UBND quậnTrường mầm non có kết hợp mẫu giáo Sky Wings Trường mầm non có kết hợp mẫu giáo Sky Wings 

Trường mầm non 
Sansyoku Enogu
Trường mầm non 
Sansyoku Enogu

1

Kids House MiraiKids House Mirai

Trường quốc tế Mỹ 
Brains Kiddy Club
Trường quốc tế Mỹ 
Brains Kiddy Club

3

Trường mầm non 
P’s Smile
Trường mầm non 
P’s Smile 6

43

Trường mầm non J Kids Planet TsurumiTrường mầm non J Kids Planet Tsurumi

Trường mầm non Sky WingTrường mầm non Sky Wing

45

Trường mầm non Kuwanomi TsurumiTrường mầm non Kuwanomi Tsurumi46
Trường mầm non BeansTrường mầm non Beans

Trường mầm non Tsurumi AkebonoTrường mầm non Tsurumi Akebono
Trường mầm non Poppins TsurumiTrường mầm non Poppins Tsurumi52

Trường mầm non Miyu ChuoTrường mầm non Miyu Chuo

Trường mầm non 
Ashihozaki
Trường mầm non 
Ashihozaki

Trường mầm non Earth Tsurumi ChuoTrường mầm non Earth Tsurumi Chuo

3

Trường mầm non Tsurumi SuzuranTrường mầm non Tsurumi Suzuran54

57

Trường mầm non TsurumiTrường mầm non Tsurumi2
51

Trường mầm non Tsurumi PocketTrường mầm non Tsurumi Pocket44

2 Phòng chăm sóc trẻ tạm thời Tsurumi 
thuộc Trường mầm non Miyu
Phòng chăm sóc trẻ tạm thời Tsurumi 
thuộc Trường mầm non Miyu

Trường mầm non TsurumiTrường mầm non Tsurumi

Trường mầm non Tsurumi Chuo HanakagoTrường mầm non Tsurumi Chuo Hanakago

50

Trường mầm non Shiotsurubashi HeartTrường mầm non Shiotsurubashi Heart

49

Triangle SmileTriangle Smile

Trường mầm non KiraboshiTrường mầm non Kiraboshi

Trường mầm non 
Tsurumi Chuo Heart
Trường mầm non 
Tsurumi Chuo Heart

Trường mầm non Tsurumi NukumoriTrường mầm non Tsurumi Nukumori

15

16

Trường mầm non Orange House TsurumiTrường mầm non Orange House Tsurumi
Trường mầm non Tsurumi SunflowerTrường mầm non Tsurumi Sunflower

18

20

19

17

55

47

Trường mầm non Hidamari Trường mầm non Hidamari 

4

21

53

48
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Trường mẫu giáo Cơ sở trông trẻ chưa được chứng nhận là cơ sở phúc lợi trẻ em

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Trường mẫu giáo Mitsuike
1-11-6 Kajiyama   574-0396

Trường mẫu giáo Futaba
1-18-8 Kamisueyoshi   581-7596

Trường mẫu giáo Terao
6-11-9 Kitaterao  571-4956

Trường mẫu giáo Tsurumi Heiwa
4-46-5 Sakaecho-dori  502-5050

Trường mẫu giáo Tachibana
1-10-5 Shishigaya   573-3132

Trường mẫu giáo Sansho trực thuộc cao đẳng Tsurumi
2-1-3 Tsurumi   573-8819

Trường mẫu giáo Yayoigaoka
2-5-55 Baba   571-1452

Trường mẫu giáo Sumiregaoka
7-29-3 Baba   582-0231

Trường mẫu giáo Iiyama
4-16-19 Higashiterao  581-5756

Trường mẫu giáo Higashiterao
26-25 Higashiterao Nakadai  581-2283

Trường mẫu giáo Sakuragaoka
6-23 Higashiterao Kitadai  581-6547

Trường mẫu giáo Ushioda
3-72 Mukaicho  501-6830

Trường mẫu giáo Yako
4-22-38 Yako  581-5410

Trường mẫu giáo Izumi
5-3-25 Yako  581-6846

1

2

3

4

5

6

 Tên gọi, địa chỉ Số điện thoại Mục lụcSố bản đồ Tên gọi, địa chỉ Số điện thoại Mục lụcSố bản đồ

Bản đồ khu
 vực xung quanh

Bản đồ khu
 vực xung quanh

E-3 D-3

H-7

F-6F-3

B-4

H-6

C-4

E-6

B-6

B-5

D-7

D-6

E-5

H-7

H-3

H-2

◎

◎

◎

◎

◎Kinh doanh trông giữ trẻ của trường mẫu 
    giáo tư thục thành phố Yokohama

(Gửi trẻ miễn phí) ~Wakuwaku! Hama Time~

◎

◎

(Cơ sở thuộc đối 
tượng được trợ cấp)

(Kinh doanh thúc đẩy 
nhận trông trẻ 2 tuổi)

(Cơ sở thuộc đối 
tượng được trợ cấp)

(Cơ sở thuộc đối 
tượng được trợ cấp)

(Cơ sở thuộc đối 
tượng được trợ cấp)

(Cơ sở thuộc đối 
tượng được trợ cấp)

(Cơ sở thuộc đối 
tượng được trợ cấp)

583-4620

584-8887

834-8577

521-9300

501-0886

505-2757

(Cơ sở thuộc đối 
tượng được trợ cấp)

Trường Kajiyama Montessori
2-6-12 Kajiyama

Trường mẫu giáo Kids House Mirai
6-12 Toyookacho

Kids House Mirai
4-2-9 Tsurumi Chuo

Trường mầm non có kết hợp mẫu giáo Sky Wings 
5-11-8 Tsurumi Chuo
Trường mầm non Tsurumi Sakura
1-9-6 Sakaecho-dori

Trường quốc tế Mỹ Brains Kiddy Club
4-28-19-3F Tsurumi Chuo

Số bản đồ Tên gọi, địa chỉ

Kinh doanh trông giữ trẻ của doanh nghiệp
Mục lục

1 Địa chỉ 7-18 Toyookacho Điện thoại 717-5532
F-6

Trường mầm non Poppins Tsurumi Nishi Sumisei Kids

2 Địa chỉ 1-7-22 Teraya Điện thoại 834-7383
E-6

Trường mầm non Pman Tsurumi

3 Địa chỉ 1-16-15 Kishiya Điện thoại 633-8461
D-7

Trường mẫu giáo SYMPHONY KID

4 Địa chỉ 2-1-13 Teraya Điện thoại 575-1010
F-6

Trường mầm non Tomo Kids Tsurumien

5 Địa chỉ 4-145-18 Shitanoyacho Điện thoại 521-8818
F-8

Viện dưỡng lão đặc biệt dành cho người cao tuổi Shoju no Sato Ono

Nhà trẻ kết hợp mẫu giáo
Số bản đồ  Tên gọi, địa chỉ Số điện thoại Mục lục

(hình thức kết hợp giữa 
mầm non và mẫu giáo)3 Trường mầm non YMCA Tsurumi

2-28-1 Heiancho  500-5030 I-7

(hình thức nhà trẻ 
kết hợp mẫu giáo)1 Trường mẫu giáo Wakaba

2-12-26 Teraya   581-5845

(hình thức kết hợp giữa 
mầm non và mẫu giáo)2 Trường mẫu giáo Asahidai

6-7-24 Shimosueyoshi  574 -4583 E-4

F-5

Hệ thống hỗ trợ chăm sóc trẻ Yokohama (Kosapo)
Chúng tôi hỗ trợ để người có mong muốn gửi con (hội viên sử dụng hệ 
thống) và người muốn nhận trông trẻ (hội viên cung cấp dịch vụ) trong khu 
vực gặp được nhau. Để sử dụng, cần phải đăng ký hội viên.
Có rất nhiều nội dung hoạt động khác nhau. Vui lòng liên hệ để được tư vấn.

1

Số bản đồ Tên gọi, địa chỉ

Wakkun Hiroba

Cơ sở hỗ trợ chăm sóc trẻ khu vực quận Tsurumi

 Địa chỉ 38-4 Toyookacho
 Điện thoại 582-7590 (Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều)
 FAX 582-7591

F-5

Mục lục

Ngày nghỉ Chủ nhật, thứ Hai, ngày lễ, ngày Tết và ngày nghỉ đặc biệt
 *Trường hợp thứ Hai trùng vào ngày lễ thì sẽ nghỉ cả thứ Ba.

HP ： https://www.wakkunhiroba-tsurumi.jp

2 Wakkun Hiroba Satellite

 Địa chỉ 1-4-51 Shitte
 Điện thoại 642-5710 (Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều)
 FAX  585-0051

H-4

Khu vực tự do
Từ thứ Ba đến thứ Bảy/ Từ 9:30 sáng đến 3:30 chiều
*Khu vực tự do là miễn phí và không cần đặt trước

Phí sử dụng Từ thứ Hai đến thứ Sáu / từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối  
 1 tiếng là 500 yên
 Ngoài thời gian nêu trên, và vào thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, 
 kỳ nghỉ Tết  1 tiếng là 600 yên
Vui lòng gọi điện cho chúng tôi để biết phí sử dụng mới nhất, chi phí đi 
lại và chi phí thực tế phát sinh khi hỗ trợ.
Số điện thoại riêng của Kosapo 582-7610 (Thời gian làm việc của văn phòng: 
  từ thứ Ba đến thứ Bảy, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều)

Bản đồ khu
 vực xung quanh

Số bản đồ  Tên gọi, địa chỉ Số điện thoại Mục lục

1

2

Cơ cở thực hiện kinh doanh chăm sóc tạm thời trẻ sơ sinh

Mamekko Hiroba
6-30-12 Kitaterao   582-3553

Phòng chăm sóc trẻ tạm thời Tsurumi thuộc Trường mầm non Miyu
Tầng 1 chung cư ST, 21-18 Toyookacho  642-6228

C-4

Bản đồ khu
 vực xung quanh

◎

* Nếu số điện thoại không ghi mã vùng thì mã vùng sẽ là “045”


